Phụ lục 5: Dự báo kinh tế năm 2013

1. KINH TẾ THẾ GIỚI 

Năm 2013, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế không cao hơn nhiều so với năm 2012.
Tại Hội nghị thường niên (tổ chức tại Nhật Bản ngày 9.10.2012), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới. Cả IMF và WB đều hạ mức tăng trưởng trong năm 2012 và 2013 so với dự báo trước đó, đồng thời cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro chuyển thành khủng hoảng tài chính lớn. 
a) Báo cáo của IMF
- Kinh tế thế giới tiếp tục có chiều hướng đi xuống so với kỳ vọng hồi tháng 7/2012. Kinh tế thế giới tăng 3,5% trong năm 2012 và dự báo năm 2013 là 3,9%, trong khi dự báo hồi tháng 7/2012 tương ứng là 3,6% và 4,1%.

IMF cũng cảnh báo “nguy cơ rất cao” về tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu, với khả năng 80% là khu vực đồng euro sẽ bị suy thoái vào năm 2013.

Dự báo tăng trưởng năm 2012 và 2013
	Nền kinh tế
	Báo cáo ngày

 9.10.2012
	Dự báo 

vào tháng 7.2012

	
	2012
	2013
	2012
	2013

	THẾ GIỚI
	3,5
	3,9
	3,6
	4,1

	Các nước phát triển
	1,4
	1,9
	1,4
	2,1

	Mỹ
	2,0
	2,3
	2,1
	2,4

	Canada
	2,1
	2,2
	2,2
	2,2

	EUROZone
	-0,3
	0,7
	0,0
	0,9

	Anh
	0,2
	1,4
	0,8
	2,0

	Nhật Bản
	2,4
	1,5
	2,0
	1,7

	Các nền kinh tế mới nổi
	5,6
	5,9
	5,7
	6,1

	Nga
	4,0
	3,9
	4,0
	4,0

	Ấn độ
	4,9
	6,0
	6,2
	6,6

	Brazil
	2,5
	4,6
	3,1
	4,1

	5 nước ASEAN *
	5,4
	5,8
	5,4
	6,1


* ASEAN-5 gồm: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines

- Kinh tế Mỹ: mức dự báo đưa ra tháng 7 tăng 2,1% trong năm 2012 và 2,4% năm 2013 đã được điều chỉnh giảm còn 2,0% và 2,3%. Kinh tế Mỹ được cho là có khởi sắc, nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại so với giai đoạn trước. Đồng thời, tốc độ tạo việc làm đã chững lại. Tăng trưởng trong đầu tư kinh doanh không còn tăng như trước. Ngoài ra, tiêu dùng tư nhân cũng chậm lại. 

- Kinh tế Châu Á: 

+ Như tình hình chung, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc không còn như mức dự báo hồi tháng 7/2012, chỉ đạt 8,0% trong năm 2012 và 8,5% vào năm 2013. Do áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu nội địa, đầu tư tăng lên, tăng trưởng kinh tế năm 2013 dự báo nhỉnh hơn 2012. 
+ Ấn Độ tăng trưởng 4,9% và 6,0% trong năm 2012 và 2013, không đạt như dự báo hồi tháng 7/2012 là 6,2% và 6,6%. 
+ Nhật Bản tăng trưởng năm 2012 sẽ khả quan hơn mức dự báo hồi tháng 7/2012 nhờ những chương trình tái thiết và đầu tư cơ sở vật chất sau thiên tai kép năm 2011.

+ Với 5 nước đang lên thuộc ASEAN là ASEAN-5 gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, tăng trưởng trong năm 2012 giữ vững mức 5,4% giống dự báo trước đó. Tuy nhiên, việc thị trường thế giới tăng trưởng chậm trong năm 2013 sẽ ảnh hưởng đến nhóm các nền kinh tế này khiến tốc độ chững lại.

b) Báo cáo của WB

Năm 2013, tăng trưởng được kỳ vọng sẽ cải thiện ở hầu hết các nền kinh tế đang phát triển, những nơi mà nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn còn cao. GDP khu vực Đông Á, gồm cả Nhật Bản, được dự báo chỉ tăng 7,2%, thấp hơn 0,4 điểm so với dự đoán đưa ra hồi tháng 5/2012. Tăng trưởng GDP khu vực này có thể phục hồi chậm và đạt mức 7,6% vào năm 2013 khi mức giảm về xuất khẩu được bù đắp bằng sự gia tăng tiêu dùng nội địa.

WB cũng cảnh báo những rủi ro đáng lưu tâm với kinh tế khu vực Đông Á. Đặc biệt, nếu khủng hoảng nợ khu vực đồng euro chuyển thành khủng hoảng tài chính lớn, mức dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ giảm đến hơn 2 điểm phần trăm trong năm tới.

WB cảnh báo rằng "rủi ro vẫn tồn tại có thể làm chậm mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc nhiều hơn so với mức dự doán hiện nay". Sự phát triển của kinh tế Trung Quốc từ 9,2% năm 2011 được dự đoán sẽ chậm lại ở mức 7,7% trong năm 2012 - thấp hơn so với mức dự báo 8,2% đưa ra hồi tháng 5/2012 do xuất khẩu chững lại và đầu tư tăng thấp. Tuy nhiên, sẽ đạt mức 8,1% vào năm 2013 do các biện pháp nới lỏng tín dụng của Chính phủ Trung Quốc và kỳ vọng vào sự hồi phục thương mại toàn cầu.

2. KINH TẾ VIỆT NAM
Tại báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, mục tiêu của năm 2013 được xác định là “Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012”. Bên cạnh đó là đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trường, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội… 
Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2013: 
- Tăng trưởng GDP khoảng 5,5%; 
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, trong đó, nhập siêu tương đương khoảng 8% kim ngạch xuất khẩu;
- Bội chi ngân sách không quá 4,8% GDP;

- Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 8%.

3. THÀNH PHỐ HÀ NỘI
a) Xu hướng tăng trưởng 
- GRDP có xu hướng giảm kể từ năm 2010: trung bình giai đoạn 2006-2009 tăng 10,15%/năm; năm 2010 tăng 11,07%; năm 2011 giảm tốc còn 10,14%; năm 2012 tiếp tục giảm còn 8,1% (xem biểu 6).

- Đầu tư xã hội có xu hướng giảm: trung bình giai đoạn 2006-2009 tăng 36,65%/năm; sang năm 2010 tốc độ tăng 15,4%; năm 2011 giảm tốc còn 13,53%; năm 2012 tiếp tục giảm tốc còn 13,21% (xem biểu 6).

- Chỉ số ICOR có xu hướng tăng: 
+ ICOR là chỉ số thể hiện quan hệ tăng trưởng và đầu tư: muốn được 1 đồng GRDP tăng thêm cần bao nhiêu đồng vốn đầu tư. Vì độ trễ của đầu tư lớn nên ICOR thường được phân tích, tính toán cho giai đoạn dài (5 năm, 10 năm). 

ICOR là chỉ số tổng hợp nhất thể hiện hiệu quả đầu tư. ICOR tăng cao còn do chính sách về cơ cấu đầu tư, khi phần lớn vốn tập trung vào lĩnh vực hạ tầng, khối lượng vốn lớn, thời gian thực hiện dài, hiệu quả công trình chưa thể hiện ngay trong kỳ đầu tư.

+ ICOR trung bình giai đoạn 2006-2009 là 3,3; năm 2010 tăng lên 4,64%; năm 2011 lên 5,23; năm 2012 tiếp tục tăng 5,72; trung bình giai đoạn 2010-2012 là 5,2 (xem biểu 6).

- Sản lượng của 21 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có xu hướng giảm: theo xu hướng của những năm trước, sản lượng tăng dần qua các tháng và đạt mức cao nhất ở những tháng cuối năm (từ tháng 10-12 hàng năm), ngoại trừ quạt điện – là sản phẩm phụ thuộc vào mùa. Tuy nhiên, năm 2012 thể hiện xu thế khác. Càng về các tháng cuối năm, nhiều sản phẩm có mức tăng thấp dần, thậm trí giảm so với tháng trước đó. Tháng 9, có tới 5 sản phẩm giảm sản lượng so với tháng 8. Đến tháng 10, có tới 9 sản phẩm giảm sản lượng so với đầu năm. Kết quả 10 tháng đầu năm, có tới 14 sản phẩm giảm sản lượng so với cùng kỳ năm 2011, trong đó 3 sản phẩm giảm tới trên 40% (xem biểu 4).
- Xuất – nhập khẩu: Xu thế các năm trước càng về cuối năm tốc độ tăng kim ngạch xuất - nhập khẩu càng cao hơn. Tuy nhiên, năm 2012 thể hiện xu thế ngược lại, khi những tháng cuối năm tăng trưởng xuất khẩu vẫn thấp và nhập khẩu giảm ở cả 3 quý (xem biểu 2).
+ Xuất khẩu: quý I giảm 0,4%; quý II tăng 13,7%; quý III giảm 0,8% và quý IV tăng 6,6%. Mức tăng chung cả năm chỉ bằng 1/5 của năm trước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài liên tục duy trì tăng trưởng cao nhất, trung bình cả năm đạt 9%.
+ Nhập khẩu: liên tục giảm và giảm ở tất cả các khu vực kinh tế. Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu quý I giảm 3,5%, quý II giảm 4,4%, quý III tăng nhẹ 1,8%, quý IV ước giảm 13%. Kim ngạch nhập khẩu tính chung cả năm giảm 7%, riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài không giảm, nhưng chỉ tăng nhẹ 0,7%.
b) Dự báo tăng trưởng năm 2013:

Căn cứ tình hình và dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới và khu vực; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; và xu hướng tăng trưởng các ngành, lĩnh vực năm 2012, dự báo tăng trưởng của Thành phố Hà Nội năm 2013 như sau:

Kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2013
	Chỉ tiêu
	Kịch bản 1
	Kịch bản 2
	Kịch bản 3

	1. Tăng trưởng GRDP, %
	<8,0
	8,0-8,5
	>8,5

	Trong đó:
	
	
	

	- Dịch vụ
	<9,0
	9,0-9,3
	>9,3

	- Công nghiệp - Xây dựng
	<7,7
	7,7-8,2
	>8,2

	- Nông nghiệp
	<1,8
	1,8-2,2
	>2,1

	2. Tăng trưởng đầu tư xã hội, %
	<15,0
	15,0-16,5
	>16,5

	3. GRDP/người, triệu đồng
	<52,3
	52,3-52,5
	>52,5


(Cụ thể xem biểu 4 kèm theo)
Kịch bản 1 giả định như sau: 
(1) Thế giới: nguy cơ khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro chuyển thành khủng hoảng tài chính lớn, kinh tế thế giới đi sâu vào suy thoái; tranh chấp lãnh thổ, xung đột quân sự có thể leo thang ở một số quốc gia là thị trường quan trọng của Việt Nam; 
(2) Kinh tế cả nước: lạm phát tăng cao ở mức 2 con số (trên 10%); GDP cả nước tăng thấp hơn 5,0%;

(3) Thành phố Hà Nội: 
- Có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, dịch bệnh quy mô rộng; 
- Huy động vốn đầu tư phát triển thấp (tăng thấp hơn 15% so với 2012); 
- Hiệu quả đầu tư hạn chế, hệ số ICOR tiếp tục ở mức cao (hơn 5,61); 
- Một số thị trường xuất khẩu lớn thu hẹp; xuất khẩu tăng nhỏ hơn 9%;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tiếp tục gặp khó khăn; xu hướng phát triển các ngành, lĩnh vực xấu đi; thị trường bất động sản đóng băng. 

Kịch bản 2 (lựa chọn) giả định như sau: 
(1) Thế giới: kinh tế thế giới chưa thoát ra khỏi suy thoái, tuy nhiên, có dấu hiệu ấm lên; một số nền kinh tế (Nhật Bản, Trung Quốc, một số quốc gia Đông Á khác) tăng trưởng cao hơn năm 2012 nhờ thực hiện hiệu quả chính sách kích thích tăng trưởng như nới lỏng tiền tệ, mở rộng thị trường nội địa, tăng đầu tư để tái thiết nền kinh tế sau thiên tai,…; khu vực đồng euro bắt đầu đi vào ổn định; tranh chấp lãnh thổ, xung đột quân sự vẫn xảy ra;
(2) Kinh tế cả nước: lạm phát được kiểm soát ở mức 7-10%; GDP cả nước tăng từ 5,0-6,0%;

(3) Thành phố Hà Nội: 
- Cơ bản không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; 
- Tăng trưởng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 15,0-16,5% so với năm 2012;

- Hiệu quả đầu tư có cải thiện so với năm 2012; hệ số ICOR thấp hơn 5,5;
- Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội vẫn được đảm bảo; tăng trưởng xuất khẩu khoảng 9-10%;

- Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; các sản phẩm công nghiệp chủ yếu dần được khôi phục như mức đầu năm 2012; thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm dần; niềm tin của doanh nghiệp vào thị trường tăng lên.
Kịch bản 3 giả định như sau: 
(1) Thế giới: kinh tế thế giới bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng cao; các tranh chấp lãnh thổ, xung đột quân sự được giải quyết một cách hòa bình; nhu cầu của thị trường tăng lên; khu vực đồng euro đi vào ổn định; 

(2) Kinh tế cả nước: lạm phát được kiểm soát ổn định ở mức dưới 7%; GDP cả nước tăng trên 6,0%;

(3) Thành phố Hà Nội:
- Không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; nông nghiệp được mùa; 
- Tăng trưởng vốn đầu tư phát triển đạt trên 17% so với năm 2012;

- Hiệu quả đầu tư được cải thiện, hệ số ICOR ở mức khoảng dưới 5,0;

- Thị trường xuất khẩu của Hà Nội tăng cao; tăng trưởng xuất khẩu trên 10%;

- Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; các sản phẩm công nghiệp chủ yếu khôi phục như mức năm 2011; thị trường bất động sôi động trở lại; niềm tin của doanh nghiệp vào thị trường tăng.
c) Nhiệm vụ còn lại 2 năm 2014-2015

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, dự kiến tăng trưởng năm 2013 đạt mức 8,5% thì nhiệm vụ còn lại của 2 năm 2014-2015 sẽ là:

- Tăng trưởng GRDP: 16,8-19,5%, trong đó, dịch vụ 16,5-19,9%; công nghiệp – xây dựng 19,0-20,8%; nông nghiệp 0,4-1,6%;

- Tăng trưởng vốn đầu tư phát triển: 22,3-24,9%;
- Tăng trưởng xuất: 18,5-21,0%.

Nhiệm vụ còn lại rất nặng nề, khả năng hoàn thành kế hoạch khó khả thi./.
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